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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 10.0 1

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT50900015 Lê ðình Dần L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.5 2

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT50900020 Dơng Thị Lơng Duyên L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900013 Tạ Tấn Dơng L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 2.0 1

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 1.0 2

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 0.0 2

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT50900027 Hồ ðăng ðức L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 0.0 3

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900031 Vũ Hồng Giáp L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1
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LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 9.0 3

LT50900040 Lý Trần Thái Học L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900042 Nguyễn Văn Hội L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900059 ðặng Quốc Khánh L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 0.0 2

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT50800055 Hồ Vũ Ngọc Lan L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 0.0 3

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.5 2

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 2.0 2

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT50900072 Nguyễn Minh Lợi L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2
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LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50800086 Lê Quang Phục L09_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT50900002 Nguyễn Trung Bằng L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900010 Trần Duy Chơng L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.5 2

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT50900008 Phạm Quốc Cờng L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900014 Nguyễn Thanh Danh L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 4.0 1

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2
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LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 7.0 2

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 7.0 3

LT50900090 Cao ánh Ngọc L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.5 2

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 6.0 2

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900112 Lê Thị Hồng Sơng L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.5 1

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.5 2

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 7.0 2

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT50900118 Phạm Hoàng Tâm L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 0.0 2

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT50900123 Phan Thị Hồng Thắm L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 0.0 3

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 10.0 1

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 7.0 2

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900143 Trơng Hữu Trí L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 7.0 3

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2
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LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900133 Lâm Thanh Tùng L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 6.0 3

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT50900147 Lê Thị Hồng Tuyên L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 2.0 2

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 5.0 2

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT50900160 ðỗ Nh ý L09_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 5.0 3
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